
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
          PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

STT MASV Họ lót Tên

Học phí 
chưa thanh 
toán HK142 
(Dự thính)

Học phí chưa 
thanh toán HK142 

(D2)

1 11100353 Võ Trung Học -                   570.000                
2 12070525 Võ Thị Như Mỵ -                   950.000                
3 12100440 Hoàng Phi Phụng -                   570.000                
4 12100441 Trần Thị Hồng Tường -                   570.000                
5 12100442 Phan Lê Quang Vũ -                   570.000                
6 12214084 Ngô Bá Ninh -                   380.000                
7 1420017 Nguyễn Thị Đức Dịp 660.000        -                            
8 1420021 Nguyễn Minh Đăng 660.000        -                            
9 1420047 Nguyễn Trung Kiên 570.000        -                            

10 1435032 Nguyễn Tuấn Kiệt -                   380.000                
11 1435035 Nguyễn Phạm Duy Nam -                   4.600.000             
12 1534010 Trương Mai Vĩnh Khôi -                   570.000                
13 206T4269 Lê Minh Phước -                   570.000                
14 207T1642 Nguyễn Minh Trung 570.000        -                            
15 20901226 Hồ Đăng Khoa 1.330.000     -                            
16 209T0105 Lê Đức Trường Đại 660.000        -                            
17 209T0134 Đoàn Hậu Giang 495.000        -                            
18 21000966 Nguyễn Hoàng Hiếu 570.000        -                            
19 21001303 Bùi Văn Hùng 1.330.000     -                            
20 21002046 Nguyễn Văn Nam 825.000        -                            
21 21003932 Hà Thanh Văn 1.155.000     -                            
22 21004208 Huỳnh Quốc Bảo 950.000        -                            
23 21004549 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1.965.000     -                            
24 21004552 Lê Tấn Thân 660.000        -                            
25 210T3033 Nguyễn Văn Dũng 825.000        -                            
26 21101237 Nguyễn Đoàn Bảo Hoàng 570.000        -                            
27 21101837 Nguyễn Hoàng Linh 660.000        -                            
28 21102215 Lê Đào Trọng Nghĩa 330.000        -                            
29 21108252 Phan Văn Chiến 495.000        -                            
30 21108341 Nguyễn Thiện Lê Nhân 570.000        -                            
31 21108402 Cao Văn Tuấn 660.000        -                            
32 211T4029 Mai Quang Nhật 570.000        -                            
33 21200183 Kiều Vĩnh Bảo 570.000        -                            
34 21201069 Đậu Trọng Hiếu 950.000        -                            
35 21201809 Hoàng Văn Kỳ 495.000        -                            
36 21202679 Nguyễn Đức Phát 570.000        -                            
37 21202887 Lê Văn Phước 1.140.000     -                            
38 21203627 Nguyễn Phúc Thịnh 990.000        -                            
39 21203795 Lê Thị Thủy Tiên 570.000        -                            
40 21301720 Tô Đình Kha 825.000        -                            
41 21301751 Trịnh Lâm Khang 570.000        -                            
42 21302699 Lê Quang Nhân 990.000        -                            
43 21303302 Nguyễn Văn Quý 495.000        -                            
44 21308140 Vũ Quốc Đạt 570.000        -                            
45 213T3359 Trương Văn Tài 570.000        -                            
46 214T4019 Nguyễn Lê Minh Khang 990.000        -                            
47 31100177 Nguyễn Đình Ân 825.000        -                            
48 31102527 Trịnh Mai Phi 1.230.000     -                            
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49 31200720 Nguyễn Tấn Đạt 570.000        -                            
50 31300340 Lê Thiện Cảnh -                   190.000                
51 31300800 Nguyễn Thành Đạt 495.000        -                            
52 31300823 Trương Quang Đạt 1.800.000     -                            
53 31301017 Nguyễn Anh Hào 1.155.000     -                            
54 406BK427 Nguyễn Võ Quốc Tuấn 760.000        -                            
55 407T1638 Lữ Hoàng Trung 760.000        -                            
56 407T1639 Mai Quốc Trung -                   285.000                
57 408CT128 Nguyễn Thanh Hoàng -                   570.000                
58 408T1681 Võ Thanh Thuận 1.155.000     -                            
59 40901728 Nguyễn Tài Bá Ngọc 1.520.000     -                            
60 40903175 Phạm Khải Tú 760.000        -                            
61 409T0084 Phạm Tấn Dương 760.000        -                            
62 41001800 Lưu Phát Lộc 1.330.000     -                            
63 41003813 Nguyễn Tuệ 950.000        -                            
64 41004058 Lê Hoàng Vũ 570.000        -                            
65 410BK165 Nguyễn Đình Lực 660.000        -                            
66 410BK256 Nguyễn Nhật Tân 1.155.000     -                            
67 41100173 Dương Hoài Ân 1.395.000     -                            
68 41101230 Lê Xuân Hoàng 1.520.000     -                            
69 41101692 Huỳnh Thanh Khương 2.090.000     -                            
70 41104287 Hà Anh Vũ 1.065.000     -                            
71 411T4067 Nguyễn Thạch Giao -                   760.000                
72 41200688 Bùi Tiến Đạt 495.000        -                            
73 41200804 Võ Thanh Đông 760.000        -                            
74 41200815 Nguyễn Minh Được 760.000        -                            
75 41201797 Võ Anh Kiệt 1.330.000     -                            
76 41204153 Phan Đức Trung 760.000        -                            
77 41204625 Nguyễn Thái Hoàng Vũ 1.660.000     -                            
78 41300629 Vũ Thành Duy 570.000        -                            
79 41301301 Đinh Văn Hoàn 1.420.000     -                            
80 41301591 Nguyễn Đoàn Phi Hùng 330.000        -                            
81 41303125 Võ Trương Hoàng Phương 760.000        -                            
82 41303226 Nguyễn Mạnh Quân 1.395.000     -                            
83 41303516 Nguyễn Thành Tâm 1.710.000     -                            
84 41303589 Hồ Huỳnh Hải Thanh 1.255.000     -                            
85 41304209 Trần Thanh Toàn 760.000        -                            
86 41304868 Bùi Minh Hoàng Vũ 760.000        -                            
87 413T5014 Nguyễn Cao CƠờng -                   2.850.000             
88 414T4032 Phan Phúc Trình -                   1.330.000             
89 50901419 Hoàng Ngọc Long 1.155.000     -                            
90 51001358 Triệu Quốc Hùng 2.105.000     -                            
91 51103967 Hoàng Văn Tuấn 1.825.000     -                            
92 51104001 Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn 570.000        -                            
93 51200945 Hoàng Văn Hải 495.000        -                            
94 51201325 Dơ Woang Hoàng Huy 570.000        -                            
95 51202069 Bùi Tá Luyện 570.000        -                            
96 51300692 Trần Vũ Anh Dũng 570.000        -                            
97 51301314 Đặng Kim Hoàng 825.000        -                            
98 513X0012 Trần Đại Đông Hiệp 495.000        -                            
99 608T1405 Nguyễn Thị Đoan Mơ -                   760.000                

100 608T3123 Mai Đức Khương -                   760.000                
101 61000608 Đoàn Thành Đạt 760.000        -                            
102 61003720 Vũ Hải Trường 950.000        -                            
103 610T0173 Nguyễn Tuấn Minh -                   570.000                
104 610T0316 Ng.Hoàng Thanh Trúc -                   760.000                
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105 61101050 Lâm Tú Hân 570.000        -                            
106 61101145 Nguyễn Thị Bích Hiền 380.000        -                            
107 61104048 Nguyễn Nhật Tuyên 660.000        -                            
108 61200434 Nguyễn Huy Cường 495.000        -                            
109 61200847 Phan Hồng Đức 660.000        -                            
110 61200912 Đỗ Thị Ngân Hà 1.155.000     -                            
111 61204726 Võ Thị Ngọc Yến 570.000        -                            
112 61301375 Hoàng Trọng Hóa 1.330.000     -                            
113 61301649 Nguyễn Xuân Hưng 825.000        -                            
114 61303104 Ngô Văn Phương 1.155.000     -                            
115 71003302 Đinh Văn Thuyên 495.000        -                            
116 71102408 Trần Đình Nhật 825.000        -                            
117 71103397 Hồ Đắc Vĩnh Thịnh 1.155.000     -                            
118 7140185 Nguyễn Hữu Tùng -                   570.000                
119 7140676 Nguyễn Phúc Minh Nhựt -                   760.000                
120 805T1961 Nguyễn Hòang Anh Tú -                   570.000                
121 806T1987 Hà Hoàng Vũ -                   3.105.000             
122 806T4150 Mai Huy An -                   570.000                
123 807T1510 Phan Minh Thanh -                   2.090.000             
124 80900570 Bùi Khắc Điền 570.000        -                            
125 80902515 Huỳnh Phước Thạch 570.000        -                            
126 80903208 Tăng Thanh Tùng 825.000        -                            
127 80904560 Nguyễn Thành Tâm -                   570.000                
128 80904711 Nguyễn Thái Minh Trí -                   1.140.000             
129 809T0034 Nguyễn Đại Chiến 825.000        -                            
130 809T0162 Phan Hữu Hậu -                   1.330.000             
131 809T0231 Hoàng Văn Hùng -                   570.000                
132 809T0464 Phạm Duy Tâm -                   1.585.000             
133 809T0569 Nguyễn Xuân Trang -                   570.000                
134 81000266 Chu Văn Cẩn 660.000        -                            
135 81002214 Cao Thế Nhân 570.000        -                            
136 81002850 Nguyễn Hảo Tâm 1.825.000     -                            
137 81003600 Trịnh Văn Trí 570.000        -                            
138 81007098 Trần Quang Hiếu -                   570.000                
139 81007243 Trịnh Minh Quang -                   570.000                
140 81007342 Hoàng Anh Tuấn -                   570.000                
141 81007375 Nguyễn Văn Vũ 570.000        -                            
142 810T0215 Nguyễn Tuấn Quang -                   2.470.000             
143 81100139 Trần Bảo Anh 570.000        -                            
144 81100535 Lê Đăng Duẫn 1.330.000     -                            
145 81100775 Hồ Lê Hải Đăng -                   950.000                
146 81101215 Đoàn Văn Hoàng 495.000        -                            
147 81101886 Bùi Trần Thành Long -                   380.000                
148 81102657 Lê Nguyên Hoàng Phương -                   1.140.000             
149 81103149 Phan Phước Thanh 570.000        -                            
150 81103883 Nguyễn Viết Trung 1.825.000     -                            
151 81104114 Nguyễn Thanh Tùng 1.420.000     -                            
152 81107112 Phan Đăng Khoa -                   570.000                
153 81107185 Trần Duy Phương 660.000        -                            
154 81107701 Châu Đặng An -                   570.000                
155 81107718 Nguyễn Di Khang 660.000        1.520.000             
156 811T3011 Ngô An Hạ -                   5.700.000             
157 81200885 Phạm Tuấn Giang 570.000        -                            
158 81201697 Lê Văn Khoa 2.145.000     -                            
159 81201967 Nguyễn Thành Long 760.000        -                            
160 81203399 Nguyễn Duy Thành 875.000        -                            
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161 81203801 Phạm Tiên 570.000        -                            
162 81204144 Nguyễn Minh Trung 570.000        -                            
163 81204306 Phạm Văn Tuấn 1.155.000     -                            
164 81204659 Hoàng Văn Vương 570.000        -                            
165 81207011 Bùi Đình Chiến -                   380.000                
166 81207097 Phan Phương Nam -                   1.140.000             
167 81207117 Trịnh Minh Phương -                   855.000                
168 81207163 Phan Văn Thuận -                   1.995.000             
169 81207170 Nguyễn Thái Tình 570.000        -                            
170 81207740 Nguyễn Nam Thành 570.000        -                            
171 812T1036 Phan Trung Hải -                   1.520.000             
172 812T1137 Nguyễn Văn Toàn -                   570.000                
173 81301320 Đỗ Nguyễn Thiện Hoàng 760.000        -                            
174 81302195 Mai Đức Lộc 1.395.000     -                            
175 81302454 Nguyễn Văn Nam 1.725.000     -                            
176 81302907 Trần Tấn Phát 1.395.000     -                            
177 81302936 Hồ Bùi Thanh Phong 570.000        -                            
178 81303467 Dương Đỗ Anh Tài 1.065.000     -                            
179 81304746 Nguyễn Công út 760.000        -                            
180 81307057 Nguyễn Hồng Khanh -                   570.000                
181 81307104 Nguyễn Đình Tân 570.000        -                            
182 81307721 Trần Hoàng Long -                   1.140.000             
183 813T3187 Nguyễn Đức Trí -                   380.000                
184 813T5081 Trần Đại Nghĩa 825.000        -                            
185 906T1420 Phạm Thanh Lâm 1.395.000     -                            
186 91103429 Phạm Quốc Thịnh 570.000        -                            
187 91104369 Huỳnh Thị Thanh Vy 825.000        -                            
188 91200550 Nguyễn Hoàng Duy 900.000        -                            
189 91201539 Nguyễn Thụy Diễm Hương 760.000        -                            
190 91204078 Nguyễn Đức Trì 570.000        -                            
191 91302618 Huỳnh Ngọc Nguyên 1.320.000     -                            
192 G08T3017 Nguyễn Công Chính -                   660.000                
193 G0902608 Huỳnh Lưu Minh Thịnh 495.000        -                            
194 G09T7062 Lê Văn Tứ 570.000        -                            
195 G1101267 Vũ Hoàng 570.000        -                            
196 G1102857 Trịnh Xuân Quý 570.000        -                            
197 G1201625 Lê Quang Khánh 1.635.000     -                            
198 G1203228 Nguyễn Quý Tài 570.000        -                            
199 G1203250 Hồ Sỹ Tâm 570.000        -                            
200 G1204508 Tạ Ngọc Việt 330.000        -                            
201 G1301265 Phạm Hoàng Hiệp 1.140.000     -                            
202 G13T5047 Tăng Quốc Vũ 495.000        -                            
203 GRF12716 Nguyễn Trần Khải Minh 1.320.000     -                            
204 GRF12723 Trần Hồ Anh Tuấn 825.000        -                            
205 ILI12081 Lê Tôn Nghĩa 1.155.000     -                            
206 ILI12110 Khưu Bạch Thy 1.155.000     -                            
207 K1001568 Trần Thy Khoa 1.140.000     -                            
208 K1004155 Nguyễn Phú Yên 1.230.000     -                            
209 K1101884 Bùi Bảo Long 1.155.000     -                            
210 K1200063 Lê Vũ Ngọc Anh 1.230.000     -                            
211 V0904447 Lê Minh Nhật 760.000        -                            
212 V1003159 Nguyễn Chí Thiện 760.000        -                            
213 V1100843 Nguyễn Văn Đường 760.000        -                            
214 V1200163 Phạm Hữu Ba 1.585.000     -                            
215 V1201232 Nguyễn Vũ Hoàng 570.000        -                            
216 V1201644 Nguyễn Quốc Khánh 570.000        -                            
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217 V1203177 Nguyễn Văn Sơn 825.000        -                            
218 V1204170 Trần Việt Trung 760.000        -                            
219 V1304087 Nguyễn Thị Cát Tiên 825.000        -                            
220 V13T5072 Lê Hoài Vũ -                   2.280.000             
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